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Câu 1 : (1,5 điểm)  Dùng bảng xét dấu, giải bất phương trình sau :

Câu 2 : (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau: 
Câu 3 : (2,0 điểm) Cho biết   và . Tính  .
Câu 4 : (2,0 điểm) Chứng minh rằng:

[bookmark: _GoBack]a)  

	b)  
Câu 5 : (3,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy :
1) Cho tam giác ABC có A(-1; 2) ; B(3; -5) ; C(-4; -9)
a. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua C và song song với AB
b. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
2) Cho đường tròn (C) có phương trình : x2 + y2 – 2x – 4y – 11  = 0
a. Xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn (C).
b. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm A(1; 6)
------------------ HẾT ----------------


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NH: 2018-2019
		Môn : Toán Lớp 10 - Thời gian : 90 phút
		
	
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1 
	Dùng bảng xét dấu , giải bpt sau: 


	1,5điểm

	
	· 
· 
· 

Bảng xét dấu :
	x
	          -2                                         +

	
	          -       |       -     0    +     0    -      |      -

	
	          -       |	       -	|	-     |     -     0     +

	
	          -      0       +    |      +    |     +     |      +    

	VT
		-	|	+	||	-	||	+	 |      -


Vậy tập nghiệm của bpt là : S = 
	0,25đ
0,25đ
0,25đ


0,5đ







0,25đ

	Câu 2 
	Giải bất phương trình sau :
	1,5điểm

	
	PT 
	0,25đ


	
	
  
	0,25đ

	
	

	0,25đ


	
	
 
	0,5đ

	
	Vậy tập nghiệm của bất phương trình là : S = [5; 14)
	0,25đ

	Câu 3 
	Cho biết   và . Tính 
	2 điểm

	
	Ta có :   
	0,25đ

	
	 
	0,25đ

	
	Vì  nên 
	0,25đ

	
	*
	0,25đ

	
	            
	0,25đ

	
	*  - 1
	0,25đ

	
	                
	0,25đ

	
	 
	0,25đ

	Câu 4 
	Chứng minh rằng
	2 điểm

	
	a) 

	1 điểm

	
	
  
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	
b) 
	1 điểm

	
	

	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 5 
	Trong mặt phẳng Oxy :
	3điểm

	
	1)Cho tam giác ABC có A(-1; 2) ; B(3; -5) ; C(-4; -9)
a-Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua C và song song với AB
Đường thẳng  song song với AB có VTCP = 
 VTPT : 
Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng là :
7(x + 4) + 4(y + 9) = 0
 7x + 4y + 64 = 0
	1 điểm


0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

	
	b-Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Phương trình đường tròn (C) có dạng :
x2 + y2 + 2ax +2by + c = 0
Vì A, B, C thuộc (C) nên :
 
	1 điểm



0,25đ

	
	 
	0,25đ

	
	 
	0,25đ


	
	Vậy phương trình đường tròn (C) là :  
	0,25đ

	
	2)Cho đường tròn (C) có pt : x2 + y2 – 2x – 4y – 11  = 0
a-Xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn (C).
Tâm I(1 ; 2)
Bán kính R =  
	0,5điểm

0,25đ
0,25đ

	
	b-Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm A(1 ; 6)
Phương trình tiếp tuyến của đường tròn đi qua A(1 ; 6) có VTPT  là :
0(x – 1) + 4(y – 6) = 0
 4y – 24 = 0 
	0,5điểm
0,25đ

0,25đ
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a) VT = 

2sincos

cos

          = cot

sin
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b) VT = 

2cos4cos3cos4

sin(1cos31)

           = 

cos4(2cos31)

sin4
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